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MÔN: MĨ THUẬT 6
		                            Học kì II: 11 tuần = 11tiết


	Tuần
	Tiết
	Bài
	Nội dung
	Điều chỉnh giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Bài kiểm tra
	Tên thiết bị, thí nghiệm
	Ghi chú

	
Chủ đề 5. Chủ đề thiên nhiên, đất nước,con người
(Thực hiện trong 3 tiết)


	
19
	
19
	
13
	
Vẽ tranh: Đề tài bộ đội (Tiết 1)
	
	GDTT HCM
 GD QP và AN.
	
	Máy chiếu, tranh vẽ
	

	20
	20
	13
	Vẽ tranh: Đề tài bộ đội (Tiết 2)
	
	
	
	Tranh, bài vẽ
	

	21
	21
	22
	Vẽ tranh: Đề tài ngày tết và mùa xuân (Tiết 1)
	
	GD HCM
	
	Máy chiếu, tranh vẽ
	

	
	
	22
	Vẽ tranh: Đề tài ngày tết và mùa xuân (Tiết 2)
	Tiết 2 giảm tải cả bài. chỉ giao bài tập về học sinh tự tô màu ở nhà vì bài này đã vẽ hình ở tiết 1
	
	
	
	

	Chủ đề 6. Chữ ứng dụng trong cuộc sống
(Thực hiện trong 2 tiết)

	22
	22
	23
	Vẽ trang trí: Kẻ chữ in hoa nét đều
	
	
	
	Máy chiếu, bài vẽ
	

	23
	23
	26
	Vẽ trang trí: Kẻ chữ nét thanh, nét đậm
	
	
	
	Máy chiếu, bài vẽ
	

	24
	24
	25
	Vẽ tranh: Mẹ của em (Kiểm tra 1 tiết)
	
	
	KT 1T
	
	

	Chủ đề 7. Chủ đề nghệ thuật dân gian
(Thực hiện trong 1 tiết)

	25
	25
	19
	TTMT:Tranh dân gian Việt Nam
	Trong bài 19, giới thiệu sơ qua luôn một sỗ tác phẩm tiêu biểu cho dòng tranh dân gian việt nam
	
	
	Máy chiếu
	

	
	
	24
	TTMT: Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam
	Cắt giảm bài 24. Vì bài 19 đã giới thiệu sơ qua về 1 số tranh dân gian rồi
	
	
	Bộ tranh dân gian việt nam, tranh đông hoog, Hàng trống….
	

	Chủ đề 8.Đồ vật trong gia đình
(Thực hiện trong 1 tiết)

	26
	26
	27
	Vẽ theo mẫu: Mẫu có 2 đồ vật(Tiết 1)
	 Bài này nên đặt 2 mẫu đơn giản để học sinh vẽ hoàn thành ngay ở lớp, nếu không vẽ xong có thể yêu cầu hs về nhà tự đặt mẫu có dạng tương tự để vẽ
	
	
	Mẫu vẽ, các bước vẽ, bài vẽ theo mẫu
	

	
	
	28
	Vẽ theo mẫu: Mẫu có 2 đồ vật (Tiết 2)
	 Giảm tải cả bài 
	
	
	
	

	Chủ đề 9. Mĩ thuật truyền thống
(Thực hiện trong 2 tiết)

	27
	27
	8
	TTMT. Sơ lược MT thời Lý
	Trong bài 8 có thể giới thiệu kĩ hơn về mỹ thuật thời Lý, GV giới thiệu luôn một sỗ tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý
	
	
	Tranh, ảnh về về một số công trình mĩ thuật thế giới thời Lý
	

	
	
	12
	TTMT. Một số công trình MT thời Lý
	Cắt giảm bài 12. Vì trong bài 12 có nhiều nội dung lặp lại khi giới thiệu về mỹ thuật thời Lý
	
	
	
	

	
28
	
28
	
1
	
Vẽ trang trí: Chép họa tiết trang trí dân tộc
	

	

	
	Bài trang trí họa tiết dân tộc, bài vẽ trang trí của học sinh
	

	Chủ đề 10. Quê hương
(Thực hiện trong 2 tiết)

	29

	29

	33
	Vẽ tranh: Đề tài quê hương em (Kiểm tra học kì II)
	Tiết 1 cho học sinh vẽ nếu học sinh không vẽ xong có thể cho về nhà HS làm rồi tiết sau nộp
	
	KT HKII
	
	

	
	
	34
	Vẽ tranh:Đề tài quê hương em (Kiểm tra học kì II)
	Giảm tài tiết 2 có 
	
	KT HKII
	
	

	
	
	35
	Trưng bày kết quả học tập
	Cắt giảm bài 35. 
	
	
	Tranh vẽ của học sinh trong năm học
	



MÔN: MĨ THUẬT 7
Học kì II: 11 tuần = 11 tiết

	Tuần
	Tiết
	Bài
	Nội dung
	Giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Bài kiểm tra
	Tên thiết bị, thí nghiệm
	Ghi chú

	Chủ đề8: Kí họa
(Thực hiện trong 3 tiết)

	19
	19
	18
	Vẽ theo mấu: Ký họa
	
	
	
	Bài ký họa của họa sĩ và học sinh
	

	20
	20
	2
	Vẽ theo mấu: Ký họa tĩnh vật (Cái cốc và quả)
	
	
	
	Mẫu vẽ để ký họa, Bài ký họa tĩnh vật cảu họa sĩ và HS
	

	21
	21
	19
	Vẽ theo mấu: Ký họa ngoài trời
	
	
	
	Bài ký họa phong cảnh của họa sĩ và học sinh
	

	Chủ đề9: Trang trí chữ trong đời sống
(Thực hiện trong 3 tiết)

	22
	22
	13
	Vẽ trang trí: Chữ trang trí
	
	
	
	Máy chiếu, đầu báo, đầu sách có kiểu chữ trang trí khác nhau.
	

	23
	23
	17
	Vẽ trang trí: Trang trí bìa lịch treo tường
	
	
	
	Máy chiếu, lịch tường, lịch tết. bài vẽ của HS
	

	24
	24
	28
	Vẽ trang trí: Trang trí đầu báo tường
	
	
	
	Ảnh, bài trang trí báo tường của HS
	

	25
	25
	32
	Vẽ trang trí: Trang trí tự do (KT 1 tiết)
	
	
	KT 1T
	
	

	Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em
(Thực hiện trong 4 tiết)

	26
	26
	10
	Vẽ tranh: Đề tài Cuộc sống quanh em (Tiết 1)
	Ở tiết 1 GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung đề tài, cách vẽ hình, vẽ màu luôn, nếu học sinh không làm xong thì cho về nhà vẽ hoàn chỉnh giờ sau GV nhận xét
	- GD tư tưởng HCM
- GD QPAN.
	
	Máy chiếu, tranh,ảnh về đề tài CSQE, bài vẽ của HS
	

	

	

	
10
	
Vẽ tranh: Đề tài Cuộc sống quanh em (Tiết 2)
	 Giảm tải cả bài vì GV đã lồng ghép vào tiết 1
	
	
	Tranh, ảnh về đề tài CSQE, bài vẽ của HS
	

	27
	27
	25
	Vẽ tranh: Đề tài Trò chơi dân gian (Tiết 1)
	Ở tiết 1 GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung đề tài, cách vẽ hình, vẽ màu luôn, nếu học sinh không làm xong thì cho về nhà vẽ hoàn chỉnh giờ sau GV nhận xét
	
	
	Máy chiếu, Tranh, ảnh về trò chơi dân gian, bài vẽ của HS
	

	
	
	25
	Vẽ tranh: Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 2)
	Giảm tải cả bài vì GV đã lồng ghép vào tiết 1
	
	
	Tranh, ảnh về trò chơi dân gian, bài vẽ của HS
	

	28
	28
	31
	Vẽ tranh: Đề tài Hoạt động trong những ngày hè (Tiết 1) (KT học kỳ 2)
	
	
	KT HKII
	
	

	
	
	31
	Vẽ tranh:Đề tài Hoạt động trong những ngày hè (Tiết 2) (KT học kỳ 2)
	Giảm tải cả bài vì GV đã lồng ghép vào tiết 1
	
	KT HKII
	
	

	Chủ đề 11: Mĩ thuật thế giới
(Thực hiện trong 1 tiết)

	29
	29
	26
	TTMT: Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng
	Trong bài 26 có thể giới thiệu kĩ hơn về mỹ thuật Ý thời kì phục hưng; Đồng giới thiệu luôn một số tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kì phục hưng đồng thời dặn học sinh về tìm hiểu thêm một số tác giả,  tác phẩm tiêu biểu của Ý thời kì đó rồi kiểm tra xem học sinh có tìm hiểu không thông qua việc kiểm tra bài cũ
	
	
	Tự liệu bài viết về thời kì Phục hưng
	

	
	
	30
	TTMT: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng
	Giảm tải bài 30: Vì bài 30 có nhiều nội dung lặp lại. yêu cầu HS về nhà tự tìm hiểu qua sách, qua mạng. 
	
	
	Tự liệu bài viết, tranh ảnh về tác giả, tác phẩm thời kì Phục hưng
	

	
	
	
	Ngoại khoá
	Cắt giảm bài 34. HS ở nhà tự tìm hiểu trên mạng, báo đài các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương, vùng miền....
	
	
	Tìm hiểu về di tích lịch sử ở địa phương ( Đình Làng dạ, Miếu Ông Miếu Bà…)
	

	
	
	35
	Trưng bày kết quả học tập
	Cắt giảm bài 35. Chia HS thành các nhóm dán tranh ở nhà để quan sát, cảm nhận vẻ đẹp trong từng bức tranh, sản phẩm học tập của mình
	
	
	Tranh vẽ của học sinh trong năm học
	



MÔN: MĨ THUẬT 8
	                                 Học kì II: 11 tuần = 11 tiết

	Tuần
	Tiết
	Bài
	Nội dung
	Điều chỉnh giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Bài kiểm tra
	Tên thiết bị, thí nghiệm
	Ghi chú

	19
	19
	15
	Vẽ trang trí: Tạo dáng và trang trí mặt nạ (Tiết 2)      
	
	
	
	Mặt nạ, bài trang trí mặt nạ
	

	20
	20
	18
	Vẽ theo mẫu: Vẽ chân dung (Tiết 1)
	
	Giáo dục tư tưởng HCM
	
	Tranh vẽ chân dung của họa sĩ và học sinh
	

	21
	21
	18
	Vẽ theo mẫu: Vẽ chân dung (Tiết 2)
	
	
	
	Tranh vẽ chân dung của họa sĩ và học sinh
	

	22
	22
	20
	TTMT: Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
	
	
	
	Tư liệu về Mĩ thuật phương tây từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
	

	23
	23
	29
	TTMT: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng
	
	
	
	Tranh, ảnh về một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng
	

	24
	24
	22
	Vẽ trang trí: Vẽ tranh cổ động (Tiết 1)
	Ở tiết 1 GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung đề tài, cách vẽ hình, vẽ màu luôn, nếu học sinh không làm xong thì cho về nhà vẽ hoàn chỉnh giờ sau GV nhận xét
	- Giáo dục tư tưởng HCM
	
	Máy chiếu, bài vẽ
	

	
	
	23
	Vẽ trang trí: Vẽ tranh cổ động (Tiết 2)
	Giảm tải cả bài vì GV đã lồng ghép vào tiết 1
	
	
	Tranh, bài vẽ
	

	25
	25
	25
	Vẽ trang trí: Trang trí lều trại (KT 1tiết)
	
	
	
	
	


Chủ đề: Vẻ đẹp con người
(Thực hiện trong 2 tiết)
	26
	26
	26
	Vẽ theo mẫu: Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (Tiết 1)
	Bài này giáo viên giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người luôn và yêu cầu HS về nhà tập vẽ dáng người cá nhân hoặc theo nhóm, giờ sau nộp bài tập
	
	
	Máy chiếu, ảnh dáng người nam, nữa, già, trẻ 
	

	
	
	27
	Vẽ theo mẫu: Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (Tiết 2)
	Giảm tải cả bài vì GV đã lồng ghép vào tiết 1
	
	
	Ảnh dáng người nam, nữa, già, trẻ, bài vẽ về dáng người.
	

	27
	27
	28
	Vẽ tranh: Minh họa truyện cổ tích 
(Tiết 1- vẽ hình)	
	Ở tiết 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung trong tranh minh họa truyện cổ tích, hình ảnh, màu sắc trong tranh, hướng dẫn luôn HS cách vẽ màu cho phù hợp. (Trong tiết 1 nếu HS chưa làm xong thì cho về nhà làm tiết sau nhận xét)
	
	
	Máy chiếu, tranh
	

	
	
	28
	Vẽ tranh: Minh họa truyện cổ tích 
(Tiết 2- vẽ màu)
	Giảm tải cả bài vì GV đã lồng ghép vào tiết 1
	
	
	Tranh, bài vẽ
	

	28
	28
	31
	Vẽ theo mẫu: Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (Tiết 1)
	 GV cần đặt mẫu đơn giản cho HS xé dán và lồng ghép hướng dẫn luôn về hình và về phối màu trong tranh xé dán.
	
	
	Máy chiếu, giấy xé dán, keo, mẫu xé dán, bài vẽ của HS
	

	
	
	31
	Vẽ theo mẫu: Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (Tiết 2)
	Giảm tải cả bài vì GV đã lồng ghép vào tiết 1
	
	
	
	

	29
	29

	33

	Vẽ tranh: Đề tài Tự chọn (KTHK II)
	
	
	KTHK II
	
	

	
	

	
34
	Vẽ tranh: Đề tài Tự chọn (KTHK II)
	Giảm tải cả bài vì GV đã lồng ghép vào tiết 1
	
	KTHK II
	
	

	
	
	35
	Trưng bày kết quả học tập
	Cắt giảm bài 35.Chia HS thành các nhóm dán tranh ở nhà để quan sát, cảm nhận vẻ đẹp trong từng bức tranh, sản phẩm học tập của mình
	
	
	Tranh vẽ của học sinh trong năm học
	





MÔN: MĨ THUẬT 9
Học kì II: 18 tuần = 18 tiết

	Tuần
	Tiết
	Bài
	Nội dung
	Giảm tải
	Nội dung tích hợp
	Bài kiểm tra
	Tên thiết bị, thí nghiệm
	Ghi chú

	1
	1
	1
	TTMT: Sơ lược về MT thời Nguyễn (1802-1945)
	
	
	
	Tranh, ảnh về MT thời Nguyễn (1802-1945)
	

	2
	2
	2
	Vẽ theo mẫu:: Tĩnh vật (Lọ, hoa và quả -
Tiết1-vẽ hình)
	
	
	
	Mẫu vẽ, bài vẽ tĩnh vật của HS
	

	3
	3
	3
	Vẽ theo mẫu: Tĩnh vật (Lọ, hoa và quả-
(Tiết 2 -vẽ màu)
	
	
	
	Mẫu vẽ, bài vẽ tĩnh vật của HS
	

	4
	4
	5
	Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh quê hương (Tiết1)
	
	GDTT HCM
	
	Máy chiếu, bài vẽ
	

	5
	5
	5
	Vrx tranh: Đề tài phong cảnh quê hương (Tiết 2)                  
	
	GDTT HCM.
	
	Tranh ảnh, bài vẽ
	

	6
	6
	6
	TTMT: Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam
	
	
	
	Tranh, ảnh về khắc gỗ ở đình làng VN
	

	7
	7
	9
	Vẽ trang trí: Tập phóng tranh ảnh (Tiết 1)
	
	
	
	Tranh, ảnh bài phóng tranh của HS
	

	8
	8
	9
	Vẽ trang trí: Tập phóng tranh ảnh (Tiết 2)
	
	
	
	Tranh, ảnh bài phóng tranh của HS
	

	9
	9
	4
	Vẽ trang trí: Tạo dáng và trang trí túi xách (KT 1 tiết)
	
	
	KT 1T
	
	

	10
	10
	10
	Vẽ tranh: Đề tài Lễ hội (Tiết 1)
	
	

	
	Máy chiếu, tranh ảnh 
	

	11
	11
	10
	Vẽ tranh: Đề tài Lễ hội (Tiết 2)
	
	
	
	Tranh ảnh
	

	12
	12
	11
	Vẽ trang trí: TTrang trí hội trường
	
	GDTT HCM.
	
	 Máy chiếu, ảnh chụp hội trường, bài trang trí hội trường của HS
	

	13
	13
	12
	TTMT: Sơ lược về mỹ thuật các dân tộc ít người ở VN
	
	
	
	Tư liệu về các dân tộc ít người ở việt nam
	

	14
	14
	13
	Vẽ theo mẫu: Tập vẽ dáng người
	
	
	
	Máy chiếu, tranh ảnh có nhiều dáng người
	

	Chủ đề dạy học: Thời trang với cuộc sống
(Thực hiện trong 2 tiết)

	15
	15
	15
	Vẽ trang trí: Tạo dáng và trang trí thời trang (Tiết 1)
	
	
	
	Máy chiếu, vận dụng dùng để thiết kế thời trang, Tạp chí thời trang, bài thiết kế của HS
	

	16
	16
	15
	Vẽ trang trí: Tạo dáng và trang trí thời trang (Tiết 2)
	
	
	
	Vận dụng dùng để thiết kế thời trang, Tạp chí thời trang, bài thiết kế của HS
	

	17
	17
	18
	Vẽ tranh: Đề tài tự chọn (KT học kỳ)                        
	
	
	KT HKII
	Tư liệu về Mĩ thuật phương tây từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
	

	18
	18
	16
	TTMT: Sơ lược về một số nền Mĩ thuật Châu Á
	
	
	
	Tranh, ảnh của MT châu á.
	


(Chương trình Mĩ thuật 9 kỳ II vẫn giữ nguyên do đầu kỳ I và kỳ II trước nghỉ tết  đã dạy được 7 tiết )
                                                                                                                                           Thanh Lâm, ngày 5 tháng 4 năm 2020
	BGH duyệt kế hoạch                                                                                               Người lập kế hoạch
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